
 

ỦY BAN BẦU CỬ  

PHƯỜNG BẮC CAM RANH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số: 37 /NQ-UBBC 

 

Bắc Cam Ranh, ngày 25 tháng 02  năm 2026 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng  

nhân dân phường Bắc Cam Ranh, nhiệm kỳ 2026-2031 

 

 

ỦY BAN BẦU CỬ PHƯỜNG BẮC CAM RANH 

 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 

85/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 

83/2025/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 21 tháng 5 năm 2025 của 

Quốc hội về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031;  

Căn cứ Nghị quyết số 107/2025/UBTVQH15 ngày 16/10/2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và 

phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2026 - 2031; 

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-UBBC ngày 18/12/2025 của Ủy ban bầu cử 

phường Bắc Cam Ranh về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách 

các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu 

Hội đồng  nhân dân phường Bắc Cam Ranh, nhiệm kỳ 2026-2031; 

Căn cứ Kết quả Hiệp thương lần thứ 3 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam phường Bắc Cam Ranh tổ chức ngày 11 tháng 02 năm 2026; 

Căn cứ Kết luận cuộc họp Ủy ban bầu cử ngày 24 tháng 02 năm 2026 và 

theo đề nghị của Phòng Văn hóa - Xã hội phường. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Công bố danh sách chính thức 37 người ứng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân phường Bắc Cam Ranh, nhiệm kỳ 2026-2031 tại 05 đơn vị bầu cử để 
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bầu 23 đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bắc Cam Ranh, nhiệm kỳ 2026-2031, 

cụ thể như sau:  

(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Danh sách 37 người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân phường Bắc Cam Ranh, nhiệm kỳ 2026-2031 nêu tại Điều 1 Nghị 

quyết này được gửi đến các tổ chức phụ trách bầu cử, các Tổ dân phố, các tổ chức 

có liên quan và thông báo trên Trang thông tin điện tử, đài truyền thanh của UBND 

phường Bắc Cam Ranh để Nhân dân và cử tri phường Bắc Cam Ranh được biết. 

Điều 3. Ủy ban bầu cử phường Bắc Cam Ranh, Trưởng các Ban bầu cử, Tổ 

trưởng các Tổ bầu cử trên địa bàn phường Bắc Cam Ranh, các tổ chức có liên 

quan và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bắc Cam Ranh, nhiệm 

kỳ 2026-2031 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./. 

 
 

Nơi nhận: (VBĐT) 

- Như Điều 3; 

- Ủy ban bầu cử tỉnh K/H; 

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- BCĐ UBBC phường; 

- TT. Đảng uỷ phường;  

- TT. HĐND, UBND phường; 

- Ủy ban MTTQVN phường;  

- Thành viên Ủy ban bầu cử phường; 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy phường; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND phường; 

- Công an phường; 

- Ban Chỉ huy quân sự phường; 

- Các TDP trên địa bàn phường; 

- Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường; 

- Trang thông tin điện tử phường; 

- Lưu: VT, Tú.  

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Hoạt 

 



Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ

1 Dương Nữ Duy Hiền 18/01/1975 Nữ Việt Nam Kinh
Phật 

giáo

Song 

Liễu, Bắc 

Ninh

TDP Nghĩa 

Cam, Bắc 

Cam Ranh, 

Khánh Hòa

12/12

Đại học 

chuyên 

ngành Công 

tác tư tưởng

Cao cấp
Tiếng Anh, 

Trình độ B

Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng 

ủy, Phó Chủ tịch 

HĐND phường

HĐND 

phường 

Bắc Cam 

Ranh

22/12/2007

Nhiệm kỳ:

2016-2021; 

2021-2026                                                                                                                                                                                                                                             

2 Lê Thị Kim Hồng 19/4/1976 Nữ Việt Nam Kinh không
Khánh 

Hoà

TDP Nghĩa 

Quý, phường 

Bắc Cam 

Ranh, Khánh 

Hòa

09/12
Tổ trưởng Tổ 

Dân phố

TDP 

Nghĩa 

Quý

06/11/2023

3 Nguyễn Ngọc Nông 24/09/1977 Nam Việt Nam Kinh không

Trà cầu, 

Quảng 

Ngãi

TDP Giải 

Phóng, 

Phường Ba 

Ngòi, Khánh 

Hoà

12/12
Đại học sư 

phạm vật lý

Trung 

cấp

Tiếng Anh, 

Trình độ B

Hiệu trưởng 

trường 

TH&THCS

Trường 

TH & 

THCS 

Cam 

Thành 

Nam

02/08/2001
Nhiệm kỳ 

2021-2026

4 Võ Thị Bích Thảo 24/12/1979 Nữ Việt Nam Kinh Cao đài

Xã Ba 

Gia, tỉnh 

Quảng 

Ngãi

TDP Hòa Do 

7, Bắc Cam 

Ranh, Khánh 

Hòa

12/12

Đại học 

Chuyên 

ngành quản 

lý nhà nước

Trung 

cấp

Tiếng Anh, 

Trình độ B

Ủy viên Ban 

chấp hành Đảng 

bộ, Phó Trưởng 

Ban Kinh tế - 

Ngân sách 

HĐND phường

HĐND 

phường 

Bắc Cam 

Ranh

03/02/2006

Nhiệm kỳ: 

2016-2021; 

2021-2026                                                                                                                                                                                                                                             

Đại biểu 

HĐND (nếu 

có)

Quốc tịch
Dân 

tộc

Nơi ở hiện 

nay

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Nơi  công 

tác

ỦY BAN BẦU CỬ

PHƯỜNG BẮC CAM RANH

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

Ghi 

chú

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG BẮC CAM RANH

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 01

Gồm các TDP: Hòa Do 7, Quảng Phúc, Quảng Hòa, Nghĩa Phú, Nghĩa Quý

(Theo Nghị quyết số 37/NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của Ủy ban bầu cử phường)

Tôn 

giáo
Quê quán

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Ngày vào 

Đảng(nếu 

có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ

Đại biểu 

HĐND (nếu 

có)

Quốc tịch
Dân 

tộc

Nơi ở hiện 

nay

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Nơi  công 

tác

Ghi 

chú

Tôn 

giáo
Quê quán

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Ngày vào 

Đảng(nếu 

có)

5

Nguyễn Văn The

(Đại đức Thích Minh 

Thuận)

26/10/1981 Nam Việt Nam Kinh không
Quảng 

Ngãi

TDP  Hoà 

Tiến, phường 

Bắc Cam 

Ranh, Khánh 

Hòa

12/12 Tu sĩ
Tịnh Xá 

Ngọc Mỹ

6 Hoàng Thị Kim Tiên 16/6/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không

Móng 

Cái, 

Quảng 

Ninh

TDP Xuân 

Ninh, phường 

Cam Ranh, 

Khánh Hòa

12/12

Đại học 

Luật, Cao 

đẳng Dược

Trung 

cấp

Tiếng Anh, 

Trình độ B

Chuyên viên 

phòng Văn hóa - 

Xã hội

UBND 

phường 

Bắc Cam 

Ranh

09/09/2024

7 Phan Thanh Tùng 04/9/1975 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường 

Hoài 

Nhơn, 

tỉnh Gia 

Lai

TDP Quảng 

Hòa, phường 

Bắc Cam 

Ranh, Khánh 

Hòa

12/12

Đại học 

Luật- Kinh 

tế

Trung 

cấp

Tiếng Anh, 

Trình độ B

Chi ủy viên 

Chi bộ TDP 

Quảng Hòa

TDP 

Quảng 

Hòa, 

phường 

Bắc Cam 

Ranh

27/10/2006

Nhiệm kỳ:

2011-2016; 

2016-2021; 

2021-2026                                                                                                                                                                                                                                             

8 Lê Đoàn Vũ 22/03/1982 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường 

Bảo An, 

tỉnh 

Khánh 

Hòa

TDP 7, 

Phường Bảo 

An, tỉnh 

Khánh Hòa

12/12 Đại học Sơ cấp

Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng 

ủy phường,  Chỉ 

huy trưởng quân 

sự phường Bắc 

Cam Ranh

Ban chỉ 

huy quân 

sự 

phường 

Bắc Cam 

Ranh

02/08/2008

Bắc Cam Ranh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoạt

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 08 người.

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 05 người.



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, học 

vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 Đỗ Tấn Anh 15/6/1979 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường 

Sông cầu, 

Đắk Lắk

TDP Hải 

Thuỷ, 

phường Cam 

Ranh, Khánh 

Hòa

12/12

Đại học 

XDĐ & 

CQNN

Cao 

Cấp

Tiếng 

Anh, 

Trình độ 

B

Uỷ viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ 

phường, Phó Chủ 

tịch UBMTTQVN 

phường, Chủ tịch 

Hội CCB phường

Cơ quan 

UBMTTQVN 

phường Bắc 

Cam Ranh

28/03/2005
Nhiệm kỳ 

2021-2026 

2 Hồ Tấn Cường 30/8/1974 Nam Việt Nam Kinh
Cao 

đài
Đắk Lắk

TDP Quảng 

Hoà, phường 

Bắc Cam 

Ranh, Khánh 

Hoà

12/12

Giám đốc HTX 

Táo Cam Thành 

Nam

HTX trồng táo 

Cam Thành 

Nam

3 Nguyễn Thị Thu Hà 04/07/1988 Nữ Việt Nam Kinh không
Quảng 

Ngãi

TDP Quảng 

Hoà, phường 

Bắc Cam 

Ranh, Khánh 

Hoà

12/12

Trung cấp 

Y sĩ Đa 

khoa

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh, 

Trình độ 

B

Y sĩ Trạm Y tế 

phường Bắc Cam 

Ranh

Trạm y tế 

phường Bắc 

Cam Ranh

24/06/2014

4 Trần Thị Mỹ Hoa 14/11/1997 Nữ Việt Nam Kinh Không

Hoài 

Nhơn, 

Gia Lai

TDP Quảng 

Hoà, phường 

Bắc Cam 

Ranh, Khánh 

Hòa

12/12
Cao đẳng 

sư phạm

Bí thư chi đoàn 

TDP Quảng Hoà

TDP Quảng 

Hoà

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG BẮC CAM RANH

ỦY BAN BẦU CỬ

PHƯỜNG BẮC CAM RANH

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi 

chú

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 02

Gồm các TDP: Hòa Do 1, Hòa Do 2, Hòa Do 6A, Hòa Do 6B

(Theo Nghị quyết số 37/NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của Ủy ban bầu cử phường)

STT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán

Nơi ở hiện 

nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi  công tác

Ngày vào 

Đảng

(nếu có)

Đại biểu 

HĐND (nếu 

có)



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, học 

vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

Ghi 

chú
STT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán

Nơi ở hiện 

nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi  công tác

Ngày vào 

Đảng

(nếu có)

Đại biểu 

HĐND (nếu 

có)

5 Nguyễn Hoạt 15/01/1970 Nam Việt Nam Kinh Không

Quang 

Minh, Hà 

Nội

TDP Nguyễn 

Thiện Thuật 

Bắc, phường 

Nha Trang, 

tỉnh Khánh 

Hòa

12/12

Cử nhân 

Luật, kinh 

tế

Cao 

cấp

Tiếng 

Anh, 

Trình độ 

B

Phó Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

UBND phường

UBND phường 

Bắc Cam Ranh
19/05/2005

6 Phạm Hoàng Đắc Huy 01/07/1982 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường 

Phan 

Rang, 

tỉnh 

Khánh 

Hòa

TDP Lộc 

Hải, phường 

Cam Ranh, 

Khánh Hòa

12/12

Đại học 

Cảnh sát 

nhân dân

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh trình 

độ B1

Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng 

ủy phường, Bí thư 

Đảng ủy công an - 

Trưởng Công an 

phường

Công an 

phường Bắc 

Cam Ranh

01/01/2009

7 Nguyễn Xuân Nguyên 18/05/2002 Nam Việt Nam Kinh Không
Khánh 

Hoà

TDP Hoà Do 

6B, phường 

Bắc Cam 

Ranh, Khánh 

Hòa

12/12 Sơ cấp

Phó bí thư chi bộ, 

Tổ trưởng TDP 

Hoà Do 6B

TDP Hoà Do 

6B
01/12/2022

8 Huỳnh Nữ Hoàng Trúc 19/01/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không

xã Xuân 

An, tỉnh 

Gia Lai

TDP Lộc An, 

phường Cam 

Ranh, Khánh 

Hòa

12/12
Đại học 

Luật

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh, 

Trình độ 

C

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ 

phường, Chánh 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

phường

UBND phường 

Bắc Cam Ranh
10/10/2013

Nhiệm kỳ 

2021-2026 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 08 người.

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 05 người.

Bắc Cam Ranh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoạt



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

1 Trần Ngọc Đạt 06/01/1998 Nam Việt Nam Kinh Không Đắk Lắk

TDP Hoà Do 

1, phường 

Bắc Cam 

Ranh, Khánh 

Hoà

09/12

Bí thư chi đoàn 

thanh niên Tổ Dân 

phố

TDP Hoà Do 

1, phường Bắc 

Cam Ranh

2 Huỳnh Thị Ngọc Hà 25/9/1979 Nữ Việt Nam Kinh không

Hoài 

Nhơn 

Đông, 

Gia Lai

TDP Hoà Do 

5, phường 

Bắc Cam 

Ranh, Khánh 

Hoà

12/12

Đại học 

Kinh tế 

Luật

Cao cấp

Tiếng 

Anh, 

Trình độ 

B

Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng 

ủy phường, 

Trưởng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng 

ủy phường; 

Trưởng Ban Kinh 

tế - Ngân sách 

HĐND phường

Đảng uỷ 

phường Bắc 

Cam Ranh

28/8/2003

Nhiệm kỳ: 

2006 - 2011, 

2011 - 2016, 

2016 - 2021, 

2021-2026

3 Nguyền Thị Thanh Hoài 19/2/1989 Nữ Việt Nam Kinh không Hà Tĩnh

Khu đô thị 

Vùng 4 - Hải 

Quân,

12/12
Đại học 

Sư phạm

Tiếng 

Anh, 

Trình độ 

B

Giáo viên tổng phụ 

trách Đội TNTP

Trường tiểu 

học Cam nghĩa 

2

4 Nguyễn Minh Phong 12/4/1992 Nam Việt Nam Kinh Không

Xuân 

Lãnh, 

Đắk Lắk

TDP Hòa Do 

3, Bắc Cam 

Ranh, Khánh 

Hòa

12/12

Đại học 

Quản trị 

Nhân lực

Trung cấp

Tiếng 

Anh, 

Trình độ 

B

Ủy viên Ban chấp 

hành Đảng bộ 

phường, Phó 

Trưởng Ban Văn 

hóa - Xã hội 

HĐND phường

HĐND 

phường Bắc 

Cam Ranh

28/8/2017
Nhiệm kỳ 

2021-2026

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG BẮC CAM RANH

ỦY BAN BẦU CỬ

PHƯỜNG BẮC CAM RANH

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 03

Gồm các TDP: Hòa Do 3, Hòa Do 4, Hòa Do 5, Mỹ Ca

(Theo Nghị quyết số 34/NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của Ủy ban bầu cử phường)

STT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán

Nơi ở hiện 

nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi  công tác

Ngày vào 

Đảng

(nếu có)

Đại biểu 

HĐND 

(nếu có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán

Nơi ở hiện 

nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi  công tác

Ngày vào 

Đảng

(nếu có)

Đại biểu 

HĐND 

(nếu có)

5 Trần Văn Phương 06/10/1985 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã 

Nguyễn 

Bình 

Khiêm, 

thành phố 

Hải Phòng

TDP Phú 

Trung, 

phường Cam 

Ranh, Khánh 

Hòa

12/12

Thạc sỹ 

Quản lý 

đất đai

Cao cấp

Tiếng 

Anh, trình 

độ B1 

(khung 

Châu Âu)

Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng 

ủy, Phó Chủ tịch 

Thường trực 

UBND phường

UBND 

phường Bắc 

Cam Ranh

06/06/2007

6 Lê Xuân Quý 15/06/1983 Nam Việt Nam Kinh Không

Hoà 

Thắng, 

Thanh 

Hoá

TDP Nghĩa 

Bình,
12/12 Trung Cấp

Tiếng 

Anh, 

Trình độ 

A; Tiếng 

Nga, 

Trình độ 

A 

Chi hội trưởng Hội 

cựu chiến Binh 

TDP Nghĩa Bình

TDP Nghĩa 

Bình,
28/03/2005

7 Trương Thị Thu Thuỷ 15/12/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường 

Sông cầu, 

Đắk Lắk

TDP Xuân 

Ninh,
12/12

Đại học 

Hành 

chính

Trung cấp

Tiếng 

Anh, 

Trình độ 

B

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ 

phường, Phó Chủ 

tịch UBMTTQVN 

phường, Chủ tịch 

Công đoàn phường

Cơ quan 

UBMTTQVN 

phường Bắc 

Cam Ranh

06/12/2005
Nhiệm kỳ 

2021-2026

8 Nguyễn Hoàng Thái Vũ 15/6/1971 Nam Việt Nam Kinh không Đắk Lắk

TDP  Hoà Do 

5, phường 

Bắc Cam 

Ranh, Khánh 

Hòa

12/12
Bí thư chi bộ Tổ 

Dân phố
TDP Hoà Do 5 15/11/2011

Nguyễn Hoạt

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 08 người.

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 05 người.

Bắc Cam Ranh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ

1 Trần Văn Châu 13/4/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường 

Hòa 

Hiệp, 

Tỉnh Đắk 

Lắk

Căn hộ số 8.11, 

Chung cư số 07 

Nguyễn Thiện 

Thuật, Tổ dân phố 

6, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

12/12

Thạc sĩ Kỹ 

thuật xây 

dựng; Thạc 

sĩ  Quản trị 

Kinh doanh

Thạc 

sĩ 

Cao 

cấp

Đại học 

tiếng Anh

Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND 

phường

Đảng 

ủy 

phường 

Bắc 

Cam 

Ranh

19/04/2003
Nhiệm kỳ 

2021-2026

2 Nguyễn Thị Hồng Hoa 04/8/1998 Nữ
Việt 

Nam
Kinh không

Quảng 

Ngãi

TDP  Hoà Phước, 

phường Bắc Cam 

Ranh, Khánh Hòa

12/12

Cao đẳng 

Quản trị 

Văn phòng

Bí thư chi đoàn 

TDP Hoà Phước

TDP 

Hoà 

Phước

18/11/2021

3 Nguyễn Thị Mùa 29/12/1984 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tiên 

Lãng, Hải 

phòng

TDP Hoà Tiến, 

phường Bắc Cam 

Ranh, tỉnh Khánh 

Hòa

12/12
Đại Học 

Luật

Trung 

cấp

Đại học 

ngôn ngữ 

Anh

Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng 

bộ phường, Phó 

Chủ tịch 

UBMTTQVN 

phường, Chủ tịch 

Hội liên hiệp phụ 

nữ phường

Cơ 

quan 

UBMT

TQVN 

phường 

Bắc 

Cam 

Ranh

06/06/2017
Nhiệm kỳ 

2021-2026

4 Phạm Xuân Nghĩa 10/02/1989 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không Quảng Trị

TDP Hòa Phước,  

phường Bắc Cam 

Ranh, Khánh Hòa

12/12

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và CN

Tiếng 

Anh, 

Trình độ 

B

Chuyên viên 

phòng Kinh tế, hạ 

tầng và Đô thị

UBNDp

hường 

Bắc 

Cam 

Ranh 

22/11/2017

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG BẮC CAM RANH

ỦY BAN BẦU CỬ

PHƯỜNG BẮC CAM RANH

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 04

Gồm các TDP: Nghĩa Cam, Nghĩa Bình, Nghĩa Lộc, Nghĩa An

(Theo Nghị quyết số 37/NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của Ủy ban bầu cử phường)

STT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Nơi  

công tác

Ngày vào 

Đảng

(nếu có)

Đại biểu 

HĐND 

(nếu có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ

Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Nơi  

công tác

Ngày vào 

Đảng

(nếu có)

Đại biểu 

HĐND 

(nếu có)

5 Võ Thị My Ni 10/10/1975 Nữ
Việt 

Nam
Kinh không

Quảng 

Ngãi

TDP  Hoà Do 6B, 

phường Bắc Cam 

Ranh, Khánh Hòa

12/12

Đại học Sư 

phạm Mầm 

non

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh, 

Trình độ 

B

Hiệu trưởng 

trường Mầm non

Trường 

Mầm 

non 

Cam 

Phúc 

Bắc

24/12/2013

6 Lê Hữu Thịnh 12/11/1963 Nam
Việt 

Nam
Kinh không

Hoằng 

Châu, 

Thanh 

Hoá

TDP Nghĩa Cam, 

phường Bắc Cam 

Ranh, Khánh Hòa

10/10

Trung cấp 

Sỹ quan 

Chính trị

Trung 

cấp

Bí thư chi bộ, 

Trưởng Ban công 

tác Mặt trận TDP

TDP 

Nghĩa 

Cam

01/02/1985

7 Nguyễn Văn Thủ 03/8/1978 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Đề Gi, 

tỉnh Gia 

Lai

TDP Phú Bình, 

Phường Cam Ranh, 

Khánh Hòa

12/12
Đại học Kế 

toán

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh, 

Trình độ 

A

Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng 

bộ phường, Phó 

chủ nhiệm UBKT 

Đảng uỷ phường

Đảng 

uỷ 

phường 

Bắc 

Cam 

Ranh

19/5/2004
Nhiệm kỳ 

2021-2026

8 Phạm Thị Thuý 02/8/1976 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Nga 

Thắng, 

Thanh 

Hoá

TDP Mỹ Ca, 

phường Bắc Cam 

Ranh, tỉnh Khánh 

Hòa

12/12
Đại học 

Luật

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh, 

Trình độ 

B

Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng 

ủy, Chủ tịch 

UBMTTQVN 

phường, Trưởng 

Ban Văn hóa - 

Xã hội HĐND 

phường

Cơ 

quan 

UBMT

TQVN 

phường 

Bắc 

Cam 

Ranh

22/12/2007

Nhiệm kỳ:

2016-

2021; 

2021-2026 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 08 người.

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 05 người.

Bắc Cam Ranh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoạt



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, học 

vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

1 Võ Lê Minh Loan 23/02/1981 Nữ Việt Nam Kinh không

Thủ dầu 

Một, TP 

HCM

TDP  Mỹ 

Ca, phường 

Bắc Cam 

Ranh, Khánh 

Hòa

12/12 Trung cấp

Hội viên Chi 

hội phụ nữ TDP 

Mỹ Ca

TDP Mỹ 

Ca

2 Hồ Trúc Ly 11/8/1996 Nữ Việt Nam Kinh không Hà Tĩnh

TDP Hoà Do 

6A, phường 

Bắc Cam 

Ranh, Khánh 

Hòa

12/12

Đại học 

Quản lý 

công, Thạc 

sĩ Quản lý 

Kinh tế

Thạc sĩ

Tiếng 

Anh, 

Trình độ 

B1

Chuyên viên 

văn phòng 

Đảng uỷ

Đảng uỷ 

phường 

Bắc Cam 

Ranh

20/11/2020

3 Nguyễn Thị Phương 10/10/1979 Nữ Việt Nam Kinh không

Xã Vũ 

Thư, tỉnh 

Hưng Yên

TDP Phú 

Sơn, Phường 

Cam Ranh, 

Khánh Hòa

12/12

Thạc sĩ  

Hành chính 

công

Thạc sĩ Cao cấp

Cử nhân 

Tiếng 

Trung

Phó Bí thư 

Thường trực, 

Chủ nhiệm 

UBKT Đảng uỷ 

phường

Đảng uỷ 

phường 

Bắc Cam 

Ranh

07/09/2006

4 Phạm Văn Quý 02/3/1991 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường 

Sông cầu, 

Đắk Lắk

TDP Nghĩa 

Quý, phường 

Bắc Cam 

Ranh, Khánh 

Hòa

12/12
Đại học 

Luật
Trung cấp

Tiếng 

Anh, 

Trình độ 

B1

Ủy viên Ban 

Chấp hành 

Đảng bộ 

phường, Phó 

Chủ tịch 

UBMTTQVN 

phường, Bí thư 

đoàn thanh niên 

phường

Cơ quan 

UBMTTQ

VN 

phường 

Bắc Cam 

Ranh

19/8/2014
Nhiệm kỳ 

2021-2026

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG BẮC CAM RANH

ỦY BAN BẦU CỬ

PHƯỜNG BẮC CAM RANH

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 05

Gồm các TDP: Hòa Thuận, Hòa Tiến, Hòa Bình, Hòa Phước

(Theo Nghị quyết số 37/NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của Ủy ban bầu cử phường)

STT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới tính Quốc tịch
Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán

Nơi ở hiện 

nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Nơi  công 

tác

Ngày vào 

Đảng

(nếu có)

Đại biểu 

HĐND 

(nếu có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, học 

vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới tính Quốc tịch
Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán

Nơi ở hiện 

nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Nơi  công 

tác

Ngày vào 

Đảng

(nếu có)

Đại biểu 

HĐND 

(nếu có)

5 Đào Thị Tuyết 09/3/1973 Nữ Việt Nam Kinh không Ninh Bình

TDP Hoà 

Thuận, 

phường Bắc 

Cam Ranh, 

tỉnh Khánh 

Hòa

12/12
Cao Đẳng 

sư phạm
Sơ cấp

Bí thư chi bộ, 

Tổ trưởng TDP

TDP Hoà 

Thuận
02/03/2000

Nhiệm kỳ:

2016-2021; 

2021-2026 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người.

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 03 người.

Bắc Cam Ranh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoạt
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